Biểu mẫu 7

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THÔNG TIN KHCN

PHIẾU THÔNG TIN

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Dùng thu thập thông tin phục vụ công tác xây dựng CSDL chuyên gia khoa học và công nghệ )
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên:

2. Năm sinh:


3. Giới tính: 

4. Học hàm(GS, PGS – nếu có):                                                                                     Năm được phong: 
5. Học vị (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Chuyên khoa cấp 2, cấp 1, Cử nhân,...): Tiến sỹ
Năm đạt học vị:

6. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: 
	(
	Khoa học Tự nhiên         
	(
	Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
	(
	Khoa học Y dược

	(
	Khoa học Xã hội
	(
	Khoa học Nhân văn
	(
	Khoa học Nông nghiệp

	(
	Khác: 


  Chuyên ngành KH&CN: 

	Mã chuyên ngành KH&CN:
	
	 
	
	
	
	 Tên gọi chuyên ngành: 

	

	(Ví dụ:  mã chuyên ngành KH&CN:
	1
	0
	6
	0
	3
	 Tên gọi:  Vi sinh vật học)



(Nếu quý vị không tra cứu được mã chuyên ngành, xin vui lòng ghi rõ tên gọi chuyên ngành)
7. Chức danh nghiên cứu (nghiên cứu viên cao cấp, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên, trợ lý nghiên cứu - nếu có):

......................................................................................................................................................................................................

8. Chức vụ hiện nay (nếu có): 
9. Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: .................................Phường/Xã:
.............................Quận/Huyện: ................................. Tỉnh/TP: .................................


Điện thoại: .................................
DĐ:.................................Email:

10. Địa chỉ công tác: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh


Điện thoại:

Fax:


Địa chỉ:
Website: http:// ..................................................................
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC

11. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Năm tốt nghiệp

	
	
	

	

	
	
	
	


12. Ngoại ngữ

	Thứ tự
	Tên ngoại ngữ
	Trình độ
	Thứ tự
	Tên ngoại ngữ
	Trình độ

	 1
	
	
	3
	
	

	2
	
	
	4
	
	


13. Quá trình công tác

	Thời gian

(từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Lĩnh vực chuyên môn
	Cơ quan công tác

	
	
	
	

	
	
	
	


III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

14. Các bài báo được công bố, sách chuyên khảo (nếu có)
	TT
	Tên bài báo 
	Tên tạp chí/hội nghị...
	Thời gian công bố

	A
	Tạp chí chuyên ngành quốc tế
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	B
	Tạp chí chuyên ngành trong nước
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	C
	Hội nghị quốc tế
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	D
	Sách chuyên  khảo
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


15. Các văn bằng độc quyền sáng chế, giấy khen giải pháp công nghệ mới (nếu có)
	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm cấp
	Nơi cấp

	1
	
	
	

	2
	
	
	


16. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia (nếu có)

	TT
	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN 
	Cấp

(Cơ sở, Tỉnh/Thành phố,

Bộ, Quốc gia,...)
	Thời gian

(bắt đầu  -    kết thúc)
	Thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

	A
	Chủ trì
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	B
	Tham gia
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


17. Giải thưởng về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... (nếu có)
	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	
	

	2
	
	


18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh/Thành phố  và  nước ngoài đã tham gia trong 5 năm gần đây) (nếu có)
	TT
	Tên hội đồng
	Cấp quản lý
	Hình thức tham gia

	
	
	
	Chủ tịch
	Phản biện
	Ủy viên

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	Ông/Bà có đồng ý đưa thông tin trên vào cơ sở dữ liệu chuyên gia trên sàn giao dịch giao dịch công nghệ trực tuyến Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không?

( Có           ( Không

	
	          ...………….., ngày……….tháng……..năm 201

	
	( Người điền phiếu/
	( Người cung cấp thông tin

	
	(Ký và ghi rõ họ tên)



Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Ông/Bà!

2

Cám ơn sự hợp tác của Ông / Bà!

/5
2
3/5

